TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
       KHOA TOÁN - CÔNG NGHỆ                     (HỌC KỲ PHỤ NĂM 2010 – 2011)

Lần: 1 - Học kỳ Phụ - Hệ: K6 ĐH - Khoá: 2008 – 2012; Hệ: K6 CĐ - Khoá: 2009 – 2012; 

Năm học: 2010 - 2011

Lớp: K6ĐHSPToán -  04 SV          - Số phòng thi: 1 - Khoa: TOÁN - CÔNG NGHỆ                

                       K6ĐHTin - 21 SV
                       K6CĐSPLý – KTCN - 01SV
	Số
TT
	Thứ,
ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức
thi
	Thời gian
thi
	Số phòng
thi
	Số 
CBCT
	Địa điểm
thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2
08.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Hình học sơ cấp 

- 5HT - Kỳ 5
 K6ĐHSPToán -  04 SV
	Viết
	120
	1
	2
	Khoa
Toán 

- CN
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

Toán, Tin, Lý

	
	
	2. Cấu trúc DL & GT  

- 5HT - Kỳ 4

K6ĐHTin - 01 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	3. PP Tính
 - 4HT - Kỳ 5
K6ĐHTin - 04SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	4. Xác suất thống kê 

- 4HT - Kỳ 3 

K6ĐHTin - 01 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	5. Lịch sử vật lý  

- 2HT - Kỳ 5 

K6CĐSPLý – KTCN - 01SV
ơ
Tổng: 12 sinh viên
	Viết
	60’
	
	
	
	

	2
	Thứ 3
09.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 3 

- 3HT - Kỳ 3

K6ĐHTin - 01 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa
Toán 

- CN
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

Anh

	3
	Thứ 3
09.8.11

Ca 3 – Chiều

13h30 - 15h30
	Tư tưởng HCM 

- 2TC - Kỳ 4

K6ĐHTin - 01 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa
Toán 

- CN
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

LLCT

	4
	Thứ 4
10.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Lý thuyết ngôn ngữ

 - 4HT - Kỳ 4

K6ĐHTin - 03 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa
Toán 

- CN
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

Tin

	
	
	2. Vi xử lý 

- 4HT - Kỳ 5

K6ĐHTin - 02 SV
Tổng cộng: 5 sinh viên
	Viết
	90’
	
	
	
	

	5
	Thứ 4
10.8.11

Ca 3 – Chiều

13h30 - 15h30
	1. Cơ sở dữ liệu 

- 4HT - Kỳ 4

K6ĐHTin - 02 SV

	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa
Toán 

- CN
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

Tin

	
	
	2. Phân tích & TKGT  

- 4HT - Kỳ 5

K6ĐHTin - 01 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	6
	Thứ 5
11.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Kỹ thuật số  

- 4HT - Kỳ 3

K6ĐHTin - 01 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa
Toán 

- CN
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

Tin

	7
	Thứ 5
11.8.11

Ca 3 – Chiều

13h30 - 15h30
	1. Hợp ngữ &LTĐKTB

 - 4HT - Kỳ 4

K6ĐHTin - 01 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa
Toán 

- CN
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

Toán, Tin

	
	
	2. Chuyên đề 1  

- 2HT - Kỳ 6

K6ĐHTin - 01 SV
	Viết
	60’
	
	
	
	

	8
	Thứ 6
12.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Hệ QTCSDL 2 

- 4HT - Kỳ 5

K6ĐHTin - 02 SV

	TH
	
	1
	2
	Khoa
Toán 

- CN
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

Tin
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
       KHOA TOÁN - CÔNG NGHỆ                     (HỌC KỲ PHỤ NĂM 2010 – 2011)

Lần: 1 - Học kỳ Phụ - Hệ: K8 ĐH - Khoá: 2010 – 2014; Hệ: K8 CĐ - Khoá: 2010 – 2013; 

Hệ: K7 ĐH - Khoá: 2009 – 2013 - Năm học: 2010 - 2011

Lớp: K7ĐHSPToán -  38 SV                   - Số phòng thi: 3 - Khoa: TOÁN - CÔNG NGHỆ
                    K7ĐHSPToán-Lý - 38 SV
                    K8ĐHSPToán -  93 SV
                    K8ĐHTin - 37 SV
                    K7ĐHTin - 16 SVơ
                    K7CĐSPLý-Hóa (A+B) - 99SV 
	Số
TT
	Thứ,
ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức
thi
	Thời gian
thi
	Số phòng
thi
	Số 
CBCT
	Địa điểm
thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2
08.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Giải tích 1

- 3TC – Kỳ 2
K7ĐHSPToán -  05 SV
K8ĐHSPToán -  47 SV
	VĐ
	
	02
	04
	Khoa

Toán - CN
	TT – KT, ĐT, Khoa, BM Hóa, Tin, Toán

	
	
	 2. Hóa học phân tích 

- 3TC – Kỳ 4  

K7CĐSPLý-Hóa (A+B) -  09 SV  
	Viết
	120’
	
	
	
	

	
	
	3. Lập trình nâng cao 

- 3 TC – Kỳ 3  

K7ĐHTin - 04 SVơ
Tổng : 65 sinh viên
	Viết
	120’
	
	
	
	

	2
	Thứ 3
09.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 1

- 3TC – Kỳ 2                       

K8ĐHSPToán -  15 SV
	Viết
	120’
	01
	02
	Khoa

Toán - CN
	TT – KT, ĐT, Khoa, BM Anh KC

	3
	Thứ 3
09.8.11

Ca 3 – Chiều

13h30 - 15h30
	Tiếng Anh 2
- 2TC – Kỳ 3
K7CĐSPLý-Hóa (A+B) -  02 SV  
	Viết
	90’
	02
	04
	Khoa

Toán - CN
	TT – KT, ĐT, Khoa, BM Anh KC

	4
	Thứ 4
10.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 3 

- 2TC – Kỳ 4 
K7CĐSPLý-Hóa (A+B) -  10 SV  
	Viết
	90’
	01
	02
	Khoa

Toán - CN
	TT – KT, ĐT, Khoa, BM Anh KC

	5
	Thứ 4
10.8.11

Ca 3 – Chiều

13h30 - 15h30
	1. Hình học giải tích
 - 3TC – Kỳ 2    

K7ĐHSPToán -  12 SV
K7ĐHSPToán-Lý -  15 SV
K8ĐHSPToán -  31 SV
	Viết
	120’
	03
	06
	Khoa

Toán - CN
	TT – KT, ĐT, Khoa, BM Toán, Lý

	
	
	2. Điện và từ 
- 3 TC – Kỳ 3
K7CĐSPLý-Hóa (A+B) -  31SV 
	Viết
	120’
	
	
	
	

	
	
	3. Toán cho vật lý 
- 2TC – Kỳ 2
K7CĐSPLý-Hóa (A) -  03SV 

Tổng cộng: 92 sinh viên
	Viết
	90’
	
	
	
	

	6
	Thứ 5
11.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Giải tích TH2 

- 4TC – Kỳ 3
K7ĐHSPToán -  15 SV
	Viết
	120’
	02
	04
	Khoa

Toán - CN
	TT – KT, ĐT, Khoa, BM Toán, Lý

	
	
	2. Nhiệt học VLPT  

- 3TC – Kỳ 4 

K7CĐSPLý-Hóa (A+B) -  31SV 
                  

Tổng cộng: 46 sinh viên
	Viết
	120’
	
	
	
	

	7
	Thứ 5
11.8.11

Ca 3 – Chiều

13h30 - 15h30
	1. Toán CC A2 

- 2TC – Kỳ 2

K8ĐHTin - 36 SVơ
	Viết
	90’
	01
	02
	Khoa

Toán - CN
	TT – KT, ĐT, Khoa, BM Toán, Toán, Lý

	
	
	2. Thiên văn học 

- 2TC – Kỳ 3
K7CĐSPLý-Hóa (A+B) -  07SV 

	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	3. Quy hoạch tuyến tính
- 2TC – Kỳ 2
K7ĐHSPToán-Lý -  23 SV
Tổng cộng: 66 sinh viên
	Viết
	90’
	
	
	
	

	8
	Thứ 6
12.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Topo đại cương
 - 2TC – Kỳ 4 
K7ĐHSPToán -  06 SV
	Viết
	90’
	01
	02
	Khoa

Toán - CN
	TT – KT, ĐT, Khoa, BM Toán, 

	9
	Thứ 6

12.8.11

Ca 3 – Chiều

13h30 - 15h30
	1. Vật lý ĐC A2
 - 2TC – Kỳ 2 

K7ĐHTin - 12 SV

K8ĐHTin - 01 SV
2. Dao động và sóng 
- 2TC – Kỳ 4 

K7CĐSPLý-Hóa (A+B) -  06SV 

Tổng cộng: 19 sinh viên
	Viết
	90’
	01
	02
	Khoa

Toán - CN
	TT – KT, ĐT, Khoa, BM Lý
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